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                                                       Thời gian: 35 phút (không kể thời gian giao đề)
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.........................................................................................................


I. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (10 phút)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5 điểm): Máy tính để bàn gồm mấy bộ phận chính?
	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu 2 (0,5 điểm): Bàn phím máy tính gồm mấy hàng phím?
	A. 2
	B. 4
	C. 5
	D. 6


Câu 3 (0,5 điểm):  Để tắt máy vi tính đúng cách, em thực hiện thao tác nào?
	A. Tắt công tắc trên thân máy tính.
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	B. Nháy chọn nút Start ( Turn off computer ( Turn off
	

	C. Rút dây điện
	


Câu 4 (0,5 điểm): Biểu tượng phần mềm Mouse Trainer ?

	A. 
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	B. 
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	C. 
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Câu 5 (0,5 điểm): Để khởi động được phần mềm nào đó em thực hiện thao tác?

	A. Nháy chuột
	B. Kéo thả chuột
	C. Nháy đúp chuột
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Câu 6 (0,5 điểm): Để thoát khỏi trò chơi em nháy vào biểu tượng nào?                                                                    
	A. 
	B. 
	C. 


I. THỰC HÀNH: 7 điểm (25 ph)

Câu 1 (3 điểm): Em hãy khởi động phần mềm Mouse Trainer, chọn bài luyện tập thao tác nháy đúp chuột.
Câu 2 (4 điểm): Em hãy khởi động phần mềm Leah’s Farm Paint & Play, chọn bức tranh theo mẫu rồi tô màu cho bức tranh.
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.........................................................................................................


I. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (10 phút)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1 (0,5 điểm): Để điều khiển máy tính nhanh chóng và thuận tiện em sử dụng bộ phận nào?
	A. Bàn phím
	B. Thân máy
	C. Chuột
	D. Màn hình


Câu 2 (0,5 điểm): Hai phím có gai F và J thuộc hàng phím nào?
	A. Hàng phím trên
	B. Hàng phím cơ sở
	C. Hàng phím số
	 D. Hàng phím dưới cùng


Câu 3 (0,5 điểm): Biểu tượng của thư mục?
	A. 
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	B
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	C. 
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	D. 
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Câu 4 (0,5 điểm): Để truy cập Internet máy tính của em phải có một trong các trình duyệt nào?
	A. 
[image: image9.png]



	B 
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	C. 
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	D. Cả A, B và C


Câu 5 (0,5 điểm): [image: image12.png]N\/OODLA
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 đây là hộp ?
	A. Hộp công cụ
	B. Hộp hình mẫu
	    C. Nét vẽ
	D. Hộp màu


Câu 6 (0,5 điểm): Để xoá một vùng hình vẽ, em chọn vùng hình cần xóa bằng công cụ chọn hình chữ nhật [image: image13.png]Rectangular selection



 hoặc chọn tự do[image: image14.png]Free-form selection



 rồi nhấn phím nào?

	A. Ctrl  
	B. Shift  
	C. Delete     
	D. Alt  


 II. THỰC HÀNH: 7 điểm (25 ph)

  Câu 1 (3 điểm): Em hãy tạo thư mục có tên HOCTAP trên màn hình nền.

	  Câu 2 (4 điểm): Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm vẽ tranh Paint [image: image15.png]


, em hãy vẽ hình theo mẫu sau rồi lưu vào thư mục HOCTAP vừa tạo trên màn hình nền (đặt tên tệp lớp_họ tên của mình)
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I. TRẮC NGHIỆM:  3 điểm (10 phút)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5 điểm): Tên của tệp gồm hai phần được ngăn cách bởi dấu chấm là?
	A. Phần tên, phần sau

	B. Đầu, cuối

	C. Phần tên, phần mở rộng



	
	
	
	


Câu 2 (0,5 điểm): Để đổi tên thư mực em nháy chuột phải vào thư mục và chọn?

	A. Delete
	B. Rename  
	C. Copy
	D. Cut


Câu 3 (0,5 điểm): Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ chấm (...) để được câu hoàn chỉnh? 

 “Trong  Paint ta đánh dấu vào ................. để hiện lưới trên trang vẽ.”
A. Rulers

  B.  View   

  C.  Gridlines

D.  Status bar
Câu 4 (0,5 điểm): Trong Word, để viết chữ lên hình, em nháy chuột phải vào hình rồi chọn?
	A. Add Text           
	B. Paste
	C. Add Name             
	D. Copy


Câu 5 (0,5 điểm): Muốn sao chép màu, em sử dụng công cụ?
	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
[image: image20.png]





Câu 6 (0,5 điểm): Muốn chèn bảng vào trong văn bản em thực hiện thao tác?
	A. Vào thẻ Insert/chọn Table
	B. Vào thẻ Insert/chọn Clip Art

	C. Vào thẻ Insert/chọn Chart
	B. Vào thẻ Insert/chọn Shapes


II. THỰC HÀNH: 7 điểm (25 ph)

Câu 1 (3 điểm): Em hãy gõ nội dung câu ca dao, tục ngữ sau:
Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho trong chữ hiếu mới là đạo con.

Câu 2 (4 điểm): Em vẽ lại hình dưới đây và tô màu theo cảm nhận của mình.
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I. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (10 ph)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5 điểm): Cửa sổ chương trình quản lí tệp và thư mục có mấy ngăn?
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4 


Câu 2 (0,5 điểm): Địa chỉ thư điện tử nào đúng?
	A.  nvbinh.5@gmail.com
	B. binhnv*5@gmail.com
	C. binhnv5gmail.com


Câu 3 (0,5 điểm): Để gửi thư có tệp đính kèm em sử dụng biểu tượng?
	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 4 (0,5 điểm): Trong Microsoft Word, để đánh số trang vào cuối văn bản em thực hiện theo trình tự? 

A. Insert->Page Numbe ->Top of page 
           B. Insert ->Page Number ->Botton of page  

C. Page Layout -> Orientation
                         D. Page Layout ->  Margins 

Câu 5 (0,5 điểm): Để tạo đường viền cho văn bản em chọn nút lệnh?
	A. 
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	B. 
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	C. 
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Câu 6 (0,5 điểm): Đâu là thao tác đúng khi em muốn thực hiện chèn Video vào bài trình chiếu?
A. Chọn thẻ Home => Movie => Chọn Movie from File...


B. Chọn thẻ Insert => Movie => Chọn Movie from File...

C. Chọn thẻ Design => Movie => Chọn Movie from File...

D. Chọn thẻ Animations => Movie => Chọn Movie from File...

II. THỰC HÀNH: 7 điểm (25 ph)
Câu 1 (3 điểm): Em mở phần mềm soạn thảo Word tạo một văn bản mới có 3 trang trắng sau đó tạo đường viền cho văn bản và đánh số trang cho văn bản đó.

Câu 2 (4 điểm): Em mở phần mềm thiết kế bài trình chiếu PowerPoint với yêu cầu sau:
               - Em hãy chọn màu nền cho các trang trình chiếu.

 - Phông chữ tất cả trang là Times New Roman. 

 - Tựa đề cỡ chữ là 40, nội dung cỡ chữ là 32.

 - Tạo hiệu ứng cho các trang trình chiếu sau cho phù hợp.

               - Căn lề, trình bày văn bản, chèn hình.


 - Lưu văn bản với tên: Tên em _Tên lớp.
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